
Trường TH Lê Hồng Phong          
Họ và tên: ………………………………………………                Lớp: ……… 
 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM - Năm học 2012- 2013 
Môn: Toán  Lớp 1 

(Thời gian: 40 phút) 
Câu 1: (2 điểm) Tính nhẩm: 
 66    –    50  = ………..    60    +    20  = ……….. 
 58    –    8  = ………..    40    +    20 = ……….. 
 70    –    30  = ………..    35    +    4  = ……….. 
 40    –    20  = ………..    50    +    6  = ……….. 

 
Câu 2: (3 điểm) Điền dấu (< , > , =) thích hợp vào chỗ chấm: 
 
  45 + 1 ….. 45 - 1  36 + 12 ….. 12 + 36 

34 ….. 43  54 – 4 ….. 45 - 5 
  65 + 12 ….. 15 + 62  63 ….. 60 + 5 
 
Câu 3: (1 điểm) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:  
 64 ; 85 ; 46 ; 70 ; 58 
……………………………………………………………………………. 
 
Câu 4: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 
 37 + 21  26 + 3  96 - 24  65 - 5 
 
 .............  .............  ............  .............. 

.............  .............  ............  .............. 

.............  .............  ............  .............. 
 
Câu 5: (1,5 điểm) Giải bài toán theo tóm tắt sau: 

Tóm tắt 
Đoạn thẳng thứ nhất:  17cm 
Đoạn thẳng thứ hai:  22cm 
Cả hai đoạn thẳng dài: .............cm? 

 
Bài giải 

………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

 
 
Câu 6: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
 Một tuần lễ có ..............ngày. 
 Em được nghỉ học các ngày: .......................................................................... 
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Trường TH Lê Hồng Phong         
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM CUỐI NĂM - Năm học 2012 - 2013 

Môn: Toán   Lớp 1 
Câu 1: (2 điểm) Mỗi kết quả đúng được 0,25 điểm. 
 66    –    50  =  16    60    +    20  =  80 
 58    –    8  =  50    40    +    20 =  60 
 70    –    30  =  40    35    +    4  =  39 
 40    –    20  =  20    50    +    6  =  56 

 
Câu 2: (3 điểm) Điền đúng mỗi dấu được 0,5 điểm. 
  45 + 1 > 45 - 1  36 + 12 = 12 + 36 

34 < 43  54 – 4 > 45 - 5 
  65 + 12 = 15 + 62  63 < 60 + 5 
 
Câu 3: (1 điểm) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:  
 46 ; 58 ; 64 ; 70 ; 85. 
 
Câu 4: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng kết quả mỗi phép tính được 0,5 điểm. 
  

37   26   96   65 
21     3   24     5 
58   29   72   60 

 
Câu 5: (1,5 điểm)  

Bài giải 
Cả hai đoạn thẳng dài là:   (0,5 điểm) 

  17 + 22 = 39 (cm)   (0,75 điểm) 
  Đáp số: 39cm   (0,25 điểm) 

 
Câu 6: (0,5 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm. 
 Một tuần lễ có 7 ngày. 

Em được nghỉ học các ngày: thứ bảy, chủ nhật. 
 

+ + - - 

HP 4300 Pro
Typewriter
Luyện thi AMAX

HP 4300 Pro
Typewriter

HP 4300 Pro
Typewriter

HP 4300 Pro
Rectangle




